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Thông qua việc phân tích các nghiên cứu về mô hình Đại học thông 
minh, các mức độ thông minh của Đại học thông minh, và dựa trên lý 
thuyết nền tảng trong lĩnh vực Hệ thống thông tin về các thành phần 
của hệ thống thông tin, nhóm tác giả đề xuất Mô hình Đại học thông 
minh: Hệ thống thông tin – Cấp độ thông minh, bao gồm năm thành 
phần cơ bản hướng tới năm cấp độ thông minh khác nhau. Bên cạnh 
đó, nhóm tác giả đề xuất cách thức lập bảng đánh giá mức độ thông 
minh của các chi tiết thành phần Đại học thông minh. Ngoài ra, nhóm 
tác giả cũng đã đưa ra việc áp dụng mô hình đề xuất cho hoạt động 
quản lý đào tạo của trường Đại học khối ngành kinh tế ở Việt Nam. Kết 
quả này minh chứng cho tính khả thi khi phát triển toàn diện mô hình 
đại học thông minh trong các trường Đại học khối ngành kinh tế trong 
tương lai. 

Abstract 

By analyzing the research on the smart university model, the smart 
levels of the smart university, and based on the fundamental theory in 
the field of information systems about the components of information 
systems, the authors present Smart University Model: Information 
System-Smart Levels, which consists of 5 basic components, 5  levels 
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of Smart. Besides, the authors have proposed a way to make a table to 
evaluate the smart levels of the components of the Smart University. In 
addition, the authors have applied the proposed model for training 
management activities of universities majoring in Economics, Business, 
and Management in Vietnam. This result proves the feasibility of 
comprehensively developing a smart university model in universities 
majoring in Economics, Business, and Management in the future. 

 

1. Mở đầu 

Năm 2014 đánh dấu sự quan tâm của giới chuyên môn về Giáo dục thông minh (Smart Education 
– SmE), Đại học thông minh (Smart University– SmU), phòng học thông minh (Smart Classroom – 
SmC), môi trường học tập thông minh (Smart Learning Environments – SLE) và các chủ đề liên quan, 
với ba sự kiện được tổ chức, thực hiện lần đầu tiên: Hội nghị thường niên về giáo dục thông minh và 
học tập trực tuyến của  tổ chức quốc tế KES (KES International), hội nghị quốc tế thường niên về môi 
trường học tập thông minh (International Conference on Smart Learning Environments – ICSLE), tạp 
chí quốc tế mở Springer về môi trường học tập thông minh (Springer Open International Journal on 
Smart Learning Environments). Cùng với xu hướng thế giới, các trường Đại học ở Việt Nam đã tổ 
chức nhiều cuộc hội thảo bàn về “Giáo dục 4.0” và “Đại học thông minh” với sự tham gia của nhiều 
trường đại học, ban, ngành, các chuyên gia, diễn giả trong và ngoài nước, nhằm tìm kiếm giải pháp 
cho việc tiến tới “Giáo dục 4.0” như Hội thảo “Mô hình Đại học 4.0 - Nền tảng giáo dục thế kỷ 21” 
do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức (tháng 7/2017), Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ 4.0 
trong giáo dục – chia sẻ của Anh Quốc với Việt Nam" do Bộ Thương mại Quốc tế Anh Quốc 
(Department for International Trade – DIT) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức 
(tháng 10/2018), Hội thảo "Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 và đáp ứng của hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam" do trường Đại học Kinh tế TP.HCM 
tổ chức (tháng 11/2018), Hội thảo “Năng lực giảng viên, giáo viên đáp ứng giáo dục 4.0” do trường 
Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức (tháng 12/2020)… 

Giáo dục thông minh nhanh chóng trở nên phổ biến trong các trường đại học tốt nhất thế giới bởi 
vì các công nghệ thông minh, và các thiết bị thông minh tạo ra những cơ hội chưa từng có cho các tổ 
chức học thuật và đào tạo về các tiêu chuẩn cao hơn và cách tiếp cận sáng tạo đến: (1) Giáo dục, học 
tập và các chiến lược giảng dạy, (2) các dịch vụ độc đáo cho sinh viên địa phương/ trực tiếp và từ xa/ 
trực tuyến, (3) thiết lập các lớp học thông minh công nghệ cao với sự tương tác giữa sinh viên và 
giảng viên trực tiếp/ trực tuyến dễ dàng, (4) thiết kế và phát triển nội dung đa phương tiện trên nền 
web với các bài thuyết trình tương tác, bài giảng video, các câu hỏi và bài kiểm tra tương tác, việc 
đánh giá kiến thức tức thì... (Uskov và cộng sự, 2016). 

Trên cơ sở tổng quan, phân tích các nghiên cứu về mô hình Đại học thông minh, các mức độ thông 
minh của Đại học thông minh, và dựa trên lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực hệ thống thông tin về các 
thành phần của hệ thống thông tin, nhóm tác giả đề xuất mô hình Đại học thông minh: Hệ thống thông 
tin – Cấp độ thông minh. Mô hình nhằm giúp các nhà hoạch định, thiết kế, xây dựng Đại học thông 
minh đạt được các cấp độ thông minh. 
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2. Tổng quan tình hình nghiên cứu mô hình Đại học thông minh 

Khái niệm Đại học thông minh và một số khái niệm liên quan, chẳng hạn như: Giáo dục thông 
minh, học tập điện tử thông minh, khuôn viên thông minh, lớp học thông minh, và phương pháp sư 
phạm thông minh đã được giới thiệu chỉ vài năm trước. Hiện tại, chúng đang trong quá trình tiến hóa, 
thiết kế, phát triển, thử nghiệm, cải tiến thường xuyên và tích cực. Các tổ chức học thuật hàng đầu 
trên toàn thế giới đang tích cực nghiên cứu các cách thức để biến một Đại học truyền thống thành Đại 
học thông minh với mục tiêu thích ứng với sự thay đổi của xã hội và nền kinh tế, tối ưu hóa các chức 
năng nghiệp vụ chính, cấu trúc, nguồn lực và giảm thiểu rủi ro (Uskov và cộng sự, 2019). 

2.1. Các khái niệm liên quan 

- Giáo dục thông minh (Smart Education): Giáo dục thông minh là giáo dục trong môi trường thông 
minh được hỗ trợ bởi các công nghệ thông minh, được thực hiện với các công cụ thông minh và các 
thiết bị thông minh. Các công nghệ mới được áp dụng rộng rãi trong các trường học, đặc biệt trong các 
trường đại học, nhiều trường sử dụng điện toán đám mây, điện toán mạng lưới, các dịch vụ mạng thế hệ 
tiếp theo (Next Generation Network – NGN) và các thiết bị cầm tay với các ứng dụng tiên tiến dựa trên 
các khung tương tác cao. Giáo dục thông minh chỉ là lớp phía trên, ngoài ra, còn phải xem xét các khía 
cạnh khác như: (1) Giao tiếp, (2) tương tác xã hội, (3) vận tải, (4) quản lý (hành chính và các khóa học), 
(5) sức khỏe (an toàn và sức khỏe), (6) quản trị, (7) quản lý năng lượng, (8) lưu trữ và phân phối dữ liệu, 
(9) chia sẻ tri thức, (10) cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (Coccoli và cộng sự, 2014). 

- Đại học thông minh (Smart University): Là một khái niệm liên quan đến việc hiện đại hóa toàn 
diện tất cả các quy trình giáo dục. Đại học thông  minh dẫn đến một chất lượng hoàn toàn mới về các 
quy trình và kết quả của các hoạt động giáo dục, nghiên cứu, thương mại và các hoạt động khác của 
trường Đại học... Khái niệm thông minh trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi sự xuất hiện của các công 
nghệ như: Bảng thông minh, màn hình thông minh và truy cập Internet không dây từ mọi nơi 
(Tikhomirov & Dneprovskaya, 2015). Định nghĩa trên tập trung vào quy trình giáo dục, hiệu quả của 
Đại học thông minh và các công nghệ thông minh. Ngoài ra, Đại học thông minh còn được định nghĩa 
là một cơ sở giáo dục định hướng đổi mới sáng tạo được chuyển đổi số, sử dụng hạ tầng số (Pháp lý 
số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ số và ứng dụng số) để cung cấp dịch vụ đào tạo cá thể hóa cho 
người học mọi thế hệ ở trong nước và trên khắp thế giới, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời và phát 
triển bền vững của các cá nhân cũng như các quốc gia (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). 

- Khuôn viên thông minh (Smart Campus): Khuôn viên thông minh là kết quả của việc ứng dụng 
tích hợp điện toán đám mây và Internet vạn vật dựa trên máy tính hiệu năng cao và Internet  
(Xiao, 2013). Một khuôn viên thông minh phụ thuộc vào chiến lược tổng thể, bao gồm: Con người, 
cơ sở vật chất, sự hỗ trợ của giảng viên và sử dụng hiệu quả công nghệ... Một khuôn viên thông minh 
sử dụng giáo viên thông minh và cung cấp cho họ công cụ thông minh và hỗ trợ liên tục công việc 
của giáo viên, và đánh giá hiệu quả sư phạm bằng cách sử dụng các hình thức đánh giá thông minh 
(Abueyalaman, 2008). 

- Lớp học thông minh (Smart Classroom): Lớp học thông minh tích hợp công nghệ nhận diện giọng 
nói, máy tính trực quan và các công nghệ khác tập hợp lại gọi là các đại diện thông minh, cung cấp trải 
nghiệm giáo dục từ xa tương tự như trải nghiệm ở các lớp học truyền thống (Pishva & Nishantha, 2008). 
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Mô hình SMART của lớp học thông minh, đặc trưng bởi cách hiển thị, quản lý, truy cập, tương 
tác và đánh giá. Một lớp học thông minh liên quan đến việc tối ưu hóa trình bày nội dung giảng dạy, 
truy cập thuận tiện các tài nguyên học tập, tương tác sâu sắc giữa dạy và học, nhận thức và phát hiện 
theo ngữ cảnh, bố trí và quản lý lớp học... (Huang và cộng sự, 2012). 

- Môi trường học tập thông minh (Smart Learning Evironment): Môi trường học tập thông minh 
là môi trường học tập có hỗ trợ về mặt công nghệ tạo ra sự thích ứng và có hỗ trợ thích hợp đúng lúc, 
đúng nơi dựa trên nhu cầu của từng cá nhân người học. Nhu cầu người học được xác định thông qua 
việc phân tích các hành vi học tập, hiệu suất, bối cảnh trực tuyến và thực tế mà người học đang sống 
(Hwang, 2014). 

2.2. Các nghiên cứu về mô hình Đại học thông minh 

Mô hình chuyển đổi giáo dục thông minh do Chính phủ Hàn Quốc công bố gồm ba vấn đề: (1) 
Giáo dục thông minh kêu gọi một phương pháp sư phạm mới. Đó là, phương pháp sư phạm mới không 
chỉ xử lý các chữ cái và số mà còn giải quyết các âm thanh và hình ảnh cùng với tất cả các loại dữ 
liệu đa phương tiện khác; (2) Giáo viên và học sinh là lực lượng lao động có tầm quan trọng như nhau 
trong các lớp học; (3) Một môi trường học tập được làm giàu tài nguyên sẽ được triển khai dưới dạng 
đám mây nội dung, nơi giáo viên và học sinh có thể tự do tải lên và tải xuống các tài nguyên giáo dục 
mở và nội dung. Mô hình đã trình bày một sự thay đổi từ giáo dục truyền thống sang giáo dục 
SMART, đó là viết tắt của các cụm từ: Tự định hướng (Seft-directed), tạo động lực (Motivated), thích 
ứng (Adaptive), làm giàu tài nguyên (Resource Enriched), giáo dục nhúng công nghệ (Technology 
Embedded Education) (Chun, 2013). Mô hình này được UNESCO xem như là ví dụ điển hình về 
chính sách cải thiện hệ thống giáo dục quốc gia của chính phủ, định hướng việc cá nhân hóa môi 
trường học và hiệu quả cho người học ở thế kỉ 21 (Lim & Kye, 2019). 

Serdyukova và cộng sự (2016) định nghĩa mô hình khái niệm Đại học thông minh: Đại học thông 
minh được mô tả gồm n phần tử có thể được chọn từ các tập hợp chính sau: 

CM-ĐHTM = <{ĐHTM - Tính năng}; {ĐHTM - Bên liên quan}; {ĐHTM - Chương trình học}; 
{ĐHTM - Phong cách sư phạm}; {ĐHTM - Phòng học}; {ĐHTM - Phần mềm}; {ĐHTM - Phần 
cứng}; {ĐHTM - Công nghệ}; {ĐHTM - Nguồn lực}>  (Serdyukova và cộng sự, 2016). Chi tiết về 
các thành phần này được mô tả ở Bảng 1. 

Bảng 1. 
Các thành phần của Đại học thông minh – Mô hình khái niệm Đại học thông minh 

Các thành phần của Đại học thông minh Chi tiết 

ĐHTM - Tính năng  Một tập hợp các tính năng thông minh quan trọng nhất của Đại 
học thông minh, bao gồm: Điều chỉnh, cảm nhận, suy luận, tự học, 
dự đoán, tự tối ưu hóa hoặc tái cấu trúc. 

ĐHTM - Bên liên quan Một tập hợp các bên liên quan của Đại học thông minh; ví dụ: 
Nhóm nhỏ các giảng viên tại Đại học thông minh, những người 
được đào tạo chủ yếu giảng dạy các lớp  trong các lớp học thông 
minh và tích cực sử dụng bảng thông minh, hệ thống thông minh, 
công nghệ thông minh. 
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Các thành phần của Đại học thông minh Chi tiết 

ĐHTM - Chương trình giảng dạy  Một tập hợp các chương trình học và các khóa học thông minh tại 
Đại học thông minh – những khóa học có thể thay đổi (hoặc tối ưu 
hóa) cấu trúc hoặc phương thức phân bổ nội dung học tập phù hợp 
với các yêu cầu đã cho hoặc đã xác định (do có nhiều loại sinh 
viên hoặc người học). 

ĐHTM - Phong cách sư phạm Một tập hợp các phong cách (chiến lược) sư phạm hiện đại sẽ được 
sử dụng tại Đại học thông minh. 

ĐHTM - Phòng học Một tập hợp lớp học thông minh, phòng thí nghiệm thông minh, 
phòng ban thông minh và văn phòng thông minh tại Đại học  
thông minh. 

ĐHTM - Phần mềm Một tập hợp các hệ thống phần mềm thông minh trong toàn trường 
đại học tại Đại học thông minh (tức là những hệ thống vượt xa 
những hệ thống được sử dụng tại trường Đại học truyền thống). 

ĐHTM - Phần cứng   Một tập hợp các hệ thống phần cứng thông minh trong toàn trường 
đại học, thiết bị và công nghệ thông minh được sử dụng tại Đại 
học thông minh (tức là những hệ thống vượt trội hơn so với những 
hệ thống được sử dụng tại trường Đại học truyền thống). 

ĐHTM - Công nghệ Một tập hợp các công nghệ thông minh trong toàn trường đại học 
để hỗ trợ các chức năng chính và tính năng của Đại học  
thông minh. 

ĐHTM - Nguồn lực Một tập hợp các nguồn lực khác nhau của Đại học thông minh (tài 
chính, công nghệ, con người...). 

Nguồn: Serdyukova và cộng sự (2016) 

Mô hình trưởng thành thông minh (Smart Maturity Model – SMM) phát triển dựa trên mô hình năng 
lực trưởng thành tích hợp (Capability Maturity Model Integration – CMMI) trong phát triển phần mềm. 
Mô hình trưởng thành thông minh là một phương pháp luận được sử dụng để thiết kế, phát triển và liên 
tục cải tiến các chức năng nghiệp vụ chính của trường Đại học thông minh như: Giáo dục, giảng dạy, 
học tập, nghiên cứu, dịch vụ, tuyển sinh, quản lý, quản trị, kiểm soát, an ninh, an toàn... Nói chung, mô 
hình trưởng thành thông minh có thể được coi là sự phát triển và/ hoặc cách tiếp cận cải tiến của Đại 
học thông minh theo từng cấp độ từ trạng thái Đại học truyền thống sang trạng thái Đại học thông minh. 
Theo mô hình trưởng thành thông minh, đại học thực hiện giáo dục thông minh có năm mức độ sẵn sàng 
(mức độ tham gia của giảng viên và cán bộ quản lý vào việc học và sử dụng công nghệ tiên tiến trong 
giảng dạy, triển khai và sử dụng phương pháp sư phạm thông minh): (R1) Khởi đầu (2%–3% giảng viên, 
cán bộ quản lý), (R2) Hoàn thiện (15% giảng viên, cán bộ quản lý), (R3) Tiêu chuẩn hóa (50% giảng 
viên, cán bộ quản lý), (R4) Định lượng hóa (hầu hết giảng viên, cán bộ quản lý), và (R5) Tối ưu hóa 
(mọi giảng viên, cán bộ quản lý) (Heinemann & Uskov, 2018). 

Nguyễn Hữu Đức và cộng sự (2020) dựa trên mô hình SMART của Chính phủ Hàn Quốc, đối 
sánh với thực tế của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam, đã đưa ra mô hình V-SMARTH (Hình 
1). Thông qua mô hình V-SMARTH, Đại học thông minh được mô tả bao gồm sáu thành tố cơ bản: 
(1) Tài nguyên số, (2) học liệu truy cập mở, (3) môi trường dạy - học ảo, (4) nhu cầu học tập riêng, 
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(5) phương pháp dạy - học có tương tác, và (6) hạ tầng số. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đưa 
ra ba trụ cột quy tụ các thành tố trên, đó là: Số hóa, mô hình dạy - học dựa trên công nghệ số, và quá 
trình chuyển đổi số toàn diện hệ thống (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mô hình Đại học thông minh V-SMARTH 

Nguồn: Nguyễn Hữu Đức và cộng sự (2020) 

Mô hình Đại học SMARTI (Nguyen Huu Thanh Chung và cộng sự, 2020) mô tả cả các hoạt động 
đào tạo và hệ sinh thái đại học đổi mới sáng tạo với các nội dung như sau: 

- Các nội dung về đào tạo (Mô hình SMART) bao gồm: Mục tiêu và chuẩn đầu ra, chương trình 
đào tạo, phương pháp dạy - học, và phương pháp kiểm tra đánh giá. 

+ Mục tiêu, triết lý giáo dục và chuẩn đầu ra được phản ánh với 4 chữ S, bao gồm: Học tập Suốt 
đời, kỹ năng Số, khởi nghiệp (Start-up) hướng tới các doanh nghiệp nhỏ (siêu nhỏ) và vừa. 

+ Chương trình đào tạo: Được đặc trưng với chữ M (Mở) – linh hoạt, liên thông, đa khuôn viên, 
là nền tảng của lộ trình tiến tới đào tạo đại học không bằng cấp với vai trò của doanh nghiệp và các 
bên liên quan ngày càng cao. 

+ Phương pháp dạy - học: Được khái quát với chữ A (Ảo) – dạy và học trên nền tảng công nghệ 
thông minh và hạ tầng số; R (Riêng) – đào tạo cá thể hóa. 

+ Phương pháp kiểm tra, đánh giá: T (Thi) – phải đánh giá được cả kiến thức, thái độ, kỹ năng, 
thói quen và kỹ năng khởi nghiệp, trong đó có cả các kỹ năng nhân văn và trách nhiệm xã hội. 

- Hệ sinh thái đại học đổi mới sáng tạo (Mô hình 5I): Hoạt động nghiên cứu phải hướng đến công 
bố quốc tế chất lượng cao (Bài báo công bố ở Tạp chí thuộc danh mục ISI), sở hữu trí tuệ (Intellectual 
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Property – IP), đồng thời, triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo (Innovation), gắn với công nghiệp 
(Industry), và mức độ quốc tế hóa cao (Intenationalization). 

Trong nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Sơn (2019) đã trình bày về Mô hình phát triển đại học số - 
Đại học thông minh, ĐHQGHN VNU 4.0 (2020–2025), đây là mô hình Đại học thông minh áp dụng 
cho Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2020–2025. Đại học Quốc gia Hà Nội có vai trò chỉ đạo, quản 
lý, điều hành toàn bộ hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu của các đơn vị thành viên và 
trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên nền tảng số 4.0 (Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn 
vật, điện toán đám mây, ứng dụng di động…). Bên cạnh đó, mô hình cũng thể hiện trung tâm Thông 
tin - Thư viện, ĐHQGHN (VNU-LIC) có vai trò xây dựng và phát triển học liệu số phục vụ cho toàn 
bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (Nguyễn Hoàng Sơn, 2019). 

Nhìn chung, các nghiên cứu về mô hình Đại học thông minh tập trung vào những thành phần đặc 
trưng gồm các đặc điểm: Vai trò của các bên tham gia, phương pháp dạy - học mới, chương trình học, 
thiết bị thông minh, phần mềm thông minh, kho học liệu mở, phòng học thông minh, khuôn viên 
thông minh, công nghệ, nguồn lực... Tuy nhiên, các mô hình trên vẫn có một số những nhược điểm 
nhất định. Ví dụ như, theo cách tiếp cận mô hình khái niệm đại học thông minh với n phần tử, thì khi 
Đại học thông minh có một thành phần mới thì mô hình có thể cải thiện bằng cách tích hợp thêm vào, 
điều này tạo ra tính linh hoạt cho mô hình nhưng làm cho mô hình thiếu tính ổn định. Hơn nữa, số 
thành phần trong mô hình quá nhiều thì bị dàn trải và khó có cái nhìn khái quát. Các mô hình khác 
tập trung vào khía cạnh phát triển các chức năng nghiệp vụ trong trường đại học, mức độ tham gia 
của giảng viên và cán bộ quản lý vào việc học và sử dụng công nghệ tiên tiến trong giảng dạy, triển 
khai và sử dụng phương pháp sư phạm thông minh (ví dụ như: Mô hình trưởng thành thông minh), 
hoặc tập trung vào số hóa, mô hình dạy - học dựa trên công nghệ số, và quá trình chuyển đổi số toàn 
diện hệ thống (ví dụ như: V-SMARTH, mô hình phát triển đại học số - Đại học thông minh, ĐHQGHN 
VNU 4.0 (2020–2025)). 

2.3. Mức độ thông minh của Đại học thông minh 

Đại học thông minh chia thành sáu cấp độ thông minh được sắp xếp tăng dần từ thấp đến cao, bao 
gồm: (1) Thích ứng (Adaptation), (2) cảm nhận/ nhận thức (Sensing/ Awareness), (3) suy luận/ lý 
luận logic (Inferring/ Logical Reasoning), (4) tự học (Self-learning), (5) dự đoán (Anticipation), và 
(6) tự tổ chức và tái cấu trúc (Self-organization and Re-structuring) (Uskov và cộng sự, 2016). 
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Bảng 2. 
Các cấp độ thông minh của Đại học thông minh 

Cấp độ thông minh của Đại 
học thông minh 

Chi tiết 

1. Thích ứng  Đại học thông minh có khả năng tự động điều chỉnh các chức năng nghiệp vụ, 
chiến lược dạy/ học, hành chính, an toàn, thể chất, hành vi và các đặc điểm 
khác... để vận hành và thực hiện tốt hơn các chức năng nghiệp vụ chính của 
mình (Dạy, học, an toàn, quản lý, bảo trì, kiểm soát…). 

2. Cảm nhận/ 

Nhận thức 

Đại học thông minh có khả năng tự động sử dụng các cảm biến khác nhau và 
xác định, nhận biết, hiểu và/ hoặc nhận biết về các sự kiện, quá trình, đối tượng, 
hiện tượng… có thể có tác động (tích cực hoặc tiêu cực) đến hoạt động, cơ sở 
hạ tầng hoặc tình trạng của các thành phần của nó (Học sinh, giảng viên, nhân 
viên, tài nguyên, tài sản…). 

3. Suy luận/ 

Lý luận logic 

Đại học thông minh có khả năng tự động đưa ra kết luận logic trên cơ sở dữ 
liệu thô, thông tin được xử lý, quan sát, bằng chứng, giả định, quy tắc và lý 
luận logic. 

4. Tự học Đại học thông minh có khả năng tự động thu nhận, thu thập hoặc hình thành 
mới hoặc sửa đổi kiến thức, kinh nghiệm hoặc hành vi hiện có để cải thiện hoạt 
động, chức năng nghiệp vụ, hiệu suất, hiệu quả... (Lưu ý: Các tính năng tự mô 
tả, tự khám phá và tự tối ưu hóa là một phần của việc tự học). 

5. Dự đoán  Đại học thông minh có khả năng tự động suy luận và dự đoán điều gì sẽ xảy ra, 
cách giải quyết sự kiện đó hoặc phải làm gì tiếp theo. 

6. Tự tổ chức  
và tái cấu trúc 

Đại học thông minh có khả năng tự động thay đổi cấu trúc bên trong (các thành 
phần), tự tái tạo và tự duy trì theo cách có mục đích (không ngẫu nhiên) trong 
các điều kiện thích hợp nhưng không có tác nhân/ thực thể bên ngoài. 

Nguồn: Uskov và cộng sự (2016)  

Nguyễn Hữu Đức và cộng sự (2020) cho rằng cấp độ một (thích ứng) và sáu (tự tổ chức và tái cấu 
trúc) là điểm đầu tiên và cuối cùng khi thực hiện một chu trình. Điểm cuối của chu trình này có thể là 
điểm xuất phát của chu trình mới; chúng có nhiều điểm tương đồng nên có thể tích hợp vào làm một. 
Đề xuất này phù hợp với thiết kế kiến trúc của các hệ thống thực - ảo (Cyper Physical System – CPS). 
Các CPS là đặc trưng tiêu biểu của môi trường công nghiệp 4.0, là cơ sở để thiết kế và xây dựng các 
mô hình nhà máy thông minh. CPS thường được thiết kế với cấu trúc 5C (Connection – Thu nhận và 
kết nối thông tin, Conversion – Chuyển đổi thông tin và số hóa, Cyber – Phân tích và chẩn đoán, 
Cognition – Nhận diện và dự báo, Configuration – Tối ưu hóa), các cấp độ thông minh tăng dần từ 
thấp đến cao (Nội dung chi tiết trong Bảng 3) (Nguyễn Hữu Đức và cộng sự, 2020). 

  



 
 Trương Việt Phương & cộng sự (2021) JABES 32(7) 65–82  

73 

 

Bảng 3. 
Cấu trúc 5C và các cấp độ thông minh của Đại học thông minh 

Cấp độ Nội dung 

Thu nhận và kết nối thông tin Năng lực thu nhận và quản lý thông tin về tất cả đối tượng, sự kiện, quá 
trình và cả tác động đến tất cả các hoạt động và trên mọi địa điểm trong 
khuôn viên đại học. 

Chuyển đổi thông tin và số hóa Hệ thống có thể thu nhận tất cả thông tin từ mô-đun kết nối để xử lý, số 
hóa và đưa ra kết quả thống kê. 

Phân tích và chẩn đoán Khả năng phân tích, khai thác và sử dụng dữ liệu không chỉ được thực 
hiện bởi các phần mềm truyền thống mà đã được hỗ trợ của trí tuệ nhân 
tạo (Artificial Intelligence – AI). Đối với việc hoạt động dạy - học, cấp 
độ này có thể thực hiện qua chức năng phân tích quá trình dạy - học 
(Learning Analytics) trong hệ thống quản lý dạy - học (Learning 
Management System – LMS). 

Nhận diện và dự báo Sau quá trình phân tích, các thông tin về hiệu quả của việc phân bổ và sử 
dụng cơ sở vật chất, đầu tư, điều chỉnh chương trình đào tạo… sẽ được 
đánh giá. Trên cơ sở đó, các giải pháp cải tiến sẽ được đề xuất. Đặc biệt, 
đây còn là năng lực dự báo các rủi ro có thể xảy ra và giải pháp phòng 
ngừa về an ninh, tình hình tuyển sinh, mức độ tham gia học tập. 

Tối ưu hóa Là các giải pháp tổ chức lại để nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo, 
trong đó có đổi mới môi trường dạy - học; phương pháp dạy - học linh 
hoạt có tương tác, truyền thông xã hội; học tập cá thể hóa. Đặc biệt, Đại 
học thông minh còn có năng lực tự động thay đổi cấu hình nội tại, tự tái 
tạo và tự duy trì theo chủ đích trong các điều kiện thích hợp mà không có 
tác nhân, thực thể bên ngoài tác động. 

Nguồn: Nguyễn Hữu Đức và cộng sự (2020)  

Các mức độ thông minh được trình bày ở đây sẽ là cơ sở cho mô hình đại học thông minh được 
đề xuất ở Mục 3. 

3. Đề xuất mô hình Đại học thông minh cho hoạt động quản lý đào tạo tại các 

trường đại học khối ngành kinh tế ở Việt Nam 

3.1. Đề xuất mô hình Đại học thông minh 

Các nghiên cứu về mô hình Đại học thông minh tập trung vào những vấn đề  như: (1) Việc cải 
thiện hệ thống giáo dục, định hướng việc cá nhân hóa môi trường và hiệu quả học tập (Mô hình 
SMART, mô hình V-SMARTH, mô hình SMARTI), (2) các thành phần đặc trưng của Đại học thông 
minh (Mô hình SMART, mô hình V-SMARTH, mô hình khái niệm Đại học thông minh), (3) mức độ 
sẵn sàng của các bên liên quan thực hiện giáo dục thông minh (SMM), (4) mô hình thực tế áp dụng 
cho đại học cụ thể (Mô hình phát triển đại học số - Đại học thông minh, ĐHQGHN VNU 4.0 (2020–
2025)). Trong các hướng nghiên cứu, việc cải thiện hệ thống giáo dục, định hướng việc cá nhân hóa 
môi trường và hiệu quả học tập, và mức độ sẵn sàng của các bên liên quan thực hiện giáo dục thông 
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minh thể hiện được mục tiêu và phương hướng xây dựng Đại học thông minh nhưng tính mở cao, 
chưa thể hiện được các bước thực hiện và các hệ thống cần xây dựng trong Đại học thông minh; mô 
hình thực tế áp dụng cho đại học cụ thể có tính chất tham khảo cho việc triển khai Đại học thông 
minh; các thành phần đặc trưng của Đại học thông minh thể hiện được các thành phần của Đại học 
thông minh, là căn cứ hoạch định, thiết kế, xây dựng Đại học thông minh. 

Nhóm tác giả nhận định các nghiên cứu theo hướng các thành phần đặc trưng của Đại học thông 
minh có tính mở. Mô hình SMART và V-SMARTH trình bày những thành phần đặc trưng của Đại 
học thông minh. Trong khi đó, mô hình khái niệm Đại học thông minh trình bày tất cả các thành phần 
có thể có của Đại học thông minh. Với cách tiếp cận này, khi Đại học thông minh có một thành phần 
mới thì mô hình có thể cải thiện bằng cách tích hợp thêm các thành phần mới, điều này tạo ra tính 
linh hoạt cho mô hình nhưng làm cho mô hình thiếu tính ổn định. Hơn nữa, số thành phần trong mô 
hình quá nhiều thì bị dàn trải và khó có cái nhìn khái quát. 

Một vấn đề quan trọng khi xây dựng Đại học thông minh đó là xác định cấp độ thông minh của 
Đại học thông minh. Nhóm tác giả nhận định việc đánh giá cấp độ thông minh của Đại học thông 
minh theo hướng tiếp cận thiết kế kiến trúc của hệ thống thực - ảo (CPS) là phù hợp hơn do đây là 
cách tiếp cận tiêu biểu trong việc xây dựng các nhà máy thông minh. Ngoài ra, cách tiếp cận này còn 
thể hiện được tính quy trình cải tiến liên tục của Đại học thông minh. 

Dựa trên các phân tích trên về các nghiên cứu mô hình Đại học thông minh, lý thuyết nền tảng 
trong hệ thống thông tin về năm thành phần của hệ thống thông tin (Kroenke & Boyle, 2017), kết hợp 
khái niệm các cấp độ thông minh của Đại học thông minh theo hướng tiếp cận thiết kế kiến trúc của 
hệ thống thực - ảo (CPS), nhóm tác giả đề xuất mô hình Đại học thông minh: Hệ thống thông tin – 
Cấp độ thông minh (Hình 2). Mô hình đề xuất tiếp cận theo hướng hệ thống thông tin về Đại học 
thông minh, nhằm giúp các nhà hoạch định, thiết kế, xây dựng Đại học thông minh có cái nhìn rõ ràng 
hơn về các thành phần Đại học thông minh, cấp độ thông minh của từng chi tiết thành phần và của 
toàn bộ Đại học thông minh. 

 
Hình 2. Mô hình Đại học thông minh: Hệ thống thông tin – Cấp độ thông minh 
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Theo mô hình đề xuất, Đại học thông minh gồm năm thành phần: (1) ĐHTM - Con người, (2) 
ĐHTM - Quy trình, phương pháp, (3) ĐHTM - Dữ liệu, (4) ĐHTM - Phần mềm, và (5) ĐHTM - Phần 
cứng. Nội dung chi tiết của các thành phần được mô tả trong Bảng 4. Các đặc trưng của Đại học thông 
minh như: Vai trò của các bên tham gia, phương pháp dạy - học mới, chương trình học, thiết bị thông 
minh, phần mềm thông minh, kho học liệu mở, phòng học thông minh, khuôn viên thông minh, công 
nghệ, nguồn lực... sẽ được phân rã vào năm thành phần của mô hình đề xuất.  

Bảng 4. 
Các thành phần của Đại học thông minh theo mô hình đề xuất 

Các thành phần của Đại học thông minh Chi tiết 

ĐHTM - Con người Một tập hợp người dùng của Đại học thông minh: Ban Giám hiệu, 
đội ngũ quản lý/ chuyên viên/ nhân viên các phòng ban/ bộ phận, 
giảng viên, trợ giảng, sinh viên... 

ĐHTM - Quy trình, phương pháp  Một tập hợp các quy trình vận hành, phong cách sư phạm, phương 
pháp dạy và học hiện đại, quy trình/ phương pháp quản lý và điều 
hành các chương trình học và các khóa học thông minh tại Đại học 
thông minh – những khóa học có thể thay đổi (hoặc tối ưu hóa) 
cấu trúc hoặc phương thức phân bổ nội dung học tập phù hợp với 
các yêu cầu đã cho hoặc đã xác định (do có nhiều loại hình sinh 
viên hoặc người học)... 

ĐHTM - Dữ liệu Một tập hợp các dữ liệu được tổ chức đáp ứng yêu cầu của Đại 
học thông minh (Dữ liệu học viên, giáo viên, chương trình học, 
khóa học, môn học, nội dung giáo dục mở, tài nguyên số, dữ liệu 
từ các hệ thống thu thập dữ liệu tự động, thông tin sinh ra từ các 
hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ tư vấn...). 

ĐHTM - Phần mềm Một tập hợp các hệ thống phần mềm thông minh trong Đại học 
thông minh (tức là những hệ thống vượt xa những hệ thống được 
sử dụng tại trường Đại học truyền thống như: Hệ thống phần mềm 
điều hành lớp học thông minh, tòa nhà thông minh, thư viện thông 
minh, hệ thông tin hỗ trợ ra quyết định...). 

ĐHTM - Phần cứng   Một tập hợp các hệ thống phần cứng thông minh trong toàn trường 
đại học, thiết bị và công nghệ thông minh được sử dụng tại Đại 
học thông minh (tức là những hệ thống công nghệ thông minh, 
vượt trội hơn so với những hệ thống được sử dụng tại trường Đại 
học truyền thống). 

Để đánh giá các cấp độ thông minh của Đại học thông minh theo mô hình đề xuất, nhóm tác giả 
sử dụng thang đo 5C: (1) Thu nhận và kết nối thông tin, (2) chuyển đổi thông tin và số hóa, (3) phân 
tích và chẩn đoán, (4) nhận diện và dự báo, và (5) tối ưu hóa. Bên cạnh đó, trong Hình 2, các mũi tên 
liền mạch hướng từ năm thành phần hướng tới năm cấp độ thông minh thể hiện các chi tiết thành phần 
có thể đạt đến cấp độ thông minh phía sau mà không cần trải qua các cấp độ thông minh trước, các 
mũi tên liền mạch giữa các cấp độ thông minh thể hiện tính cải tiến của các chi tiết thành phần để đạt 
đến cấp độ thông minh tiếp theo, mũi tên không liên tục từ cấp độ thông minh (5) đến (1) thể hiện bắt 
đầu một quy trình cải tiến mới. 
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Việc xây dựng Đại học thông minh cần dựa vào nhu cầu thực tế của Đại học cần các thành phần 
đạt đến cấp độ thông minh nào. Do đó, cần xác định cấp độ thông minh của Đại học thông minh một 
cách toàn diện. Dựa trên mô hình Đại học thông minh như đã trình bày trên Hình 2, nhóm tác giả đề 
xuất bảng mẫu đánh giá các chi tiết thành phần đạt được các cấp độ thông minh ở Bảng 5. Trong 
trường hợp số lượng các thành phần chi tiết nhiều, Bảng 5 có thể được tách thành năm bảng con, mỗi 
bảng con thể hiện một thành phần của Đại học thông minh. Nhìn chung, cấp độ thông minh của Đại 
học thông minh có thể đánh giá bằng tỷ lệ (phần trăm) các thành phần chính đạt được theo cấp độ 
thông minh tương ứng. 

Bảng 5. 
Bảng mẫu đánh giá cấp độ thông minh của các thành phần Đại học thông minh 

Các thành phần của 
Đại học thông minh 

Các cấp độ thông minh của Đại học thông minh 

Thu nhận và kết 
nối thông tin 

Chuyển đổi 
thông tin  
và số hóa 

Phân tích và 
chẩn đoán 

Nhận diện 
và dự báo 

Tối ưu hóa 

ĐHTM - Con người       

ĐHTM - Quy trình, 
phương pháp  

     

ĐHTM - Dữ liệu      

ĐHTM - Phần mềm      

ĐHTM - Phần cứng      

Đối với các Đại học chưa xây dựng và triển khai Đại học thông minh, Bảng 5 thể hiện chiến lược, 
mục tiêu và kế hoạch xây dựng và triển khai Đại học thông minh. Ngoài ra, đối với các đại học đang 
xây dựng và triển khai các hệ thống thông minh, các nhà xây dựng/ triển khai Đại học thông minh sẽ 
lập Bảng 5 thể hiện thực trạng triển khai Đại học thông minh, từ đó giúp họ cải tiến và nâng cao cấp 
độ thông minh của các thành phần tiến tới hoàn thiện, giúp nâng cao cấp độ thông minh của Đại học 
thông minh. 

3.2. Áp dụng mô hình Đại học thông minh: Hệ thống thông tin – Cấp độ thông minh cho hoạt 

động quản lý đào tạo tại các trường đại học khối ngành kinh tế ở Việt Nam  

Dựa trên danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 
24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), các mã 
ngành đào tạo được chia theo các khối ngành: Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Nông - Lâm 
- Ngư, Y Dược, Khoa học Xã hội, Nhân văn, Ngoại ngữ, Sư phạm, Kinh tế và Quản lý, Văn hóa - 
Nghệ thuật, An ninh - Quốc phòng (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2017). Trong vấn đề tuyển sinh và đào 
tạo, các trường đại học ở Việt Nam cũng được phân biệt dựa trên khối ngành đào tạo chính, ví dụ: 
Các trường đại học khối (ngành) Kinh tế và Quản lý (gọi tắt là các trường Đại học khối kinh tế) là các 
trường Đại học mà ngành đào tạo chính là kinh tế, kinh doanh và quản lý.  

Các khối ngành đào tạo khác nhau có các yêu cầu khác nhau về chương trình đào tạo, phương 
pháp dạy - học, cơ sở vật chất, vấn đề về quản lý, quy định về an toàn và bảo mật thông tin. Ví dụ: 
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Các trường khối Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ ngoài yêu cầu về phòng học lý thuyết, 
phòng thực hành tin học, các trường còn phải đầu tư rất lớn cho hệ thống phòng thí  nghiệm, phòng 
thực hành, nhà xưởng; các trường khối Y Dược không thể tách rời hệ thống bệnh viện; các trường 
khối Nông - Lâm - Ngư phải quy hoạch ở các khu vực có điều kiện phát triển nông - lâm – ngư; các 
trường khối An ninh - Quốc phòng khác biệt rất lớn về chính sách bảo mật, an ninh thông tin cũng 
như cơ chế nội trú. 

Từ những phân tích trên, khi áp dụng mô hình Đại học thông minh: Hệ thống thông tin – Cấp độ 
thông minh cho các khối trường đại học khác nhau thì các chi tiết thành phần của mô hình sẽ thay đổi 
theo đặc thù của từng khối trường. Nghiên cứu này tập trung vào áp dụng mô hình Đại học thông 
minh: Hệ thống thông tin – Cấp độ thông minh cho hoạt động quản lý đào tạo tại các trường Đại học 
khối ngành kinh tế ở Việt Nam. 

Dựa trên phân tích về hệ thống quản lý đào tạo tại bốn trường đại học khối kinh tế tại khu vực 
TP.HCM (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, trường Đại học Mở TP.HCM, trường Đại học Kinh tế - 
Luật TP.HCM, trường Đại học Marketing TP.HCM), nhóm tác giả nhận thấy hệ thống thông tin quản 
lý của các trường đại học đáp ứng được yêu cầu quản lý đào tạo của các trường. Các phân hệ chính 
trong hoạt động quản lý đào tạo bốn trường trên đều có là: Cổng thông tin đào tạo; quản lý tuyển sinh; 
quản lý hồ sơ sinh viên và xử lý quy chế học vụ; quản lý khoa/ bộ môn, giảng viên, chuyên môn và 
thù lao giảng dạy; quản lý danh mục môn học và quan hệ giữa các môn học; quản lý chương trình đào 
tạo, bao gồm: Chương trình khung, thiết kế chi tiết chương trình đào tạo và lập kế hoạch đào tạo tổng 
quát; quản lý lớp học phần, theo dõi tiến độ đào tạo; quản lý thời khóa biểu; quản lý kết quả học tập; 
quản lý và tổ chức thi. Hệ thống quản lý đào tạo của các trường chỉ tập trung vào quản lý nghiệp vụ, 
đáp ứng yêu cầu công việc, thiếu các phần mềm/ phân hệ tư vấn, hỗ trợ ra quyết định cho các bên liên 
quan (bộ phận quản lý, giảng viên, trợ giảng, sinh viên). Bốn trường trên đều có những đầu tư nhất 
định cho việc cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ cho người học. Trong đó, 
trường Đại học Kinh tế TP.HCM đang thực hiện chuyển đổi số, tiến tới xây dựng theo mô hình Đại 
học thông minh. Bước đầu, trường đã xây dựng tòa nhà thông minh, các thiết bị thông minh (bảng 
thông minh, bục giảng thông minh, thẻ thông minh...), và đang trong quá trình phát triển các hệ thống 
quản lý thông minh tận dụng dữ liệu từ các thiết bị thông minh, nguồn dữ liệu đào tạo. 

Dựa trên việc tìm hiểu, phân tích về hệ thống thông tin tại một số trường Đại học khối kinh tế tại 
Việt Nam, kết hợp với việc nghiên cứu các công bố, các bài báo, các báo cáo… về Đại học thông 
minh, các nghiên cứu của các tác giả như: Xiao (2013), Hwang (2014), Koper (2014), Fan và Stewart 
(2014), Uskov và cộng sự (2016), Chen và cộng sự (2015), Amalia và Supriadi (2017), Hermanto và 
Supangat (2018), Arifin và Iqbal (2019), Negara và Emanuel (2019), Prayitno (2019), Ulmi và cộng 
sự (2020); các giải pháp về Đại học thông minh như: PeopleSoft Campus (Oracle, 2021), Smart 
School (Samsung, 2021), Huawei Smart Education (Huawei, 2018), Dynamics 365 education 
accelerator (Microsoft, 2021), SAP B1 ERP (Megatherm, 2020), góp ý của một số chuyên gia trong 
lĩnh vực giải pháp Đại học thông minh, và kinh nghiệm của nhóm tác giả, nhóm tác giả đã tổng hợp 
Bảng 6 để đưa ra một số chi tiết về các thành phần của Đại học thông minh cho hoạt động quản lý 
đào tạo tại các trường đại học khối ngành kinh tế ở Việt Nam. 
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Bảng 6. 
Ví dụ các thành phần của Đại học thông minh cho hoạt động quản lý đào tạo tại các trường Đại học 
khối ngành kinh tế ở Việt Nam 

Các thành phần Đại học  
thông minh 

Ví dụ về các thành phần của Đại học thông minh  

ĐHTM - Con người - Sinh viên trong lớp, từ xa. 

- Sinh viên khuyết tật. 

- Học viên suốt đời. 

- Giảng viên (toàn thời gian và bán thời gian). 

- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. 

- Quản trị viên. 

- Nhà tài trợ. 

- Doanh nghiệp... 

ĐHTM - Quy trình, phương 
pháp 

- Các thành phần khác nhau của phương pháp sư phạm thông minh, bao 
gồm: các phương thức truyền tải nội dung học tập... 

- Các loại hình giảng dạy khác nhau: Mặt đối mặt, kết hợp, trực tuyến, 
kiểu sinh viên/người học, phương pháp sư phạm thông minh... 

- Kết hợp thích ứng của các loại hình sư phạm sáng tạo sau (chiến lược 
dạy/học): Học qua Hành (bao gồm cả việc sử dụng tích cực phòng mô 
phỏng), học tập hợp tác, học phân tích, dạy/ học thích ứng... 

ĐHTM - Dữ liệu - Tài nguyên số nội sinh, giáo trình số “đa giác quan hóa”; giảng viên và 
sinh viên cùng phát triển tài nguyên học thuật. 

- Tài nguyên số ngoại sinh từ các nhà xuất bản, thư viện bên ngoài. 

- Học liệu mở, thông tin mở. 

- Khóa học trực tuyến đại chúng mở (Massive Open Online Course – 
MOOC). 

- Chương trình đào tạo mở. 

- Nội dung di động. 

- Các chương trình học thích ứng: Các chương trình chính và phụ, các 
chương trình tập trung và chứng chỉ, với các cấu trúc thay đổi có thể thích 
ứng với sinh viên/ người học có nền tảng học vấn khác nhau. 

- Các khóa học, bài học và mô-đun học tập thích ứng với các thành phần 
và cấu trúc thay đổi phù hợp với nhiều loại hình giảng dạy khác nhau. 

ĐHTM - Phần mềm - Hệ thống hỗ trợ các hoạt động sau lớp học (Ví dụ: Hệ thống phát lại các 
bài giảng được ghi lại tự động, các cuộc thảo luận trong lớp và các hoạt 
động; hệ thống quản lý nội dung học tập, đánh giá sau lớp học và hệ thống 
thảo luận cho cả sinh viên trong lớp và sinh viên từ xa...). 

- Hệ thống để học tập hợp tác liền mạch (của cả sinh viên trong lớp và từ 
xa) trong lớp học thông minh và chia sẻ nội dung học tập/ ghi chú/  
tài liệu. 
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Các thành phần Đại học  
thông minh 

Ví dụ về các thành phần của Đại học thông minh  

- Hệ thống tổ chức, tham gia, hình thành và đánh giá các cuộc thảo luận 
nhóm (bao gồm cả sinh viên địa phương và sinh viên từ xa). 

- Kho lưu trữ nội dung học tập kỹ thuật số và tài nguyên trực tuyến, cổng 
thông tin học tập, thư viện số về các mô-đun học tập phù hợp 

- Hệ thống phân tích học tập/ giảng dạy thông minh (phân tích dữ  
liệu lớn). 

- Hệ thống nhận thức về bối cảnh (tình huống) (bao gồm: Nhận thức về 
vị trí, nhận thức về bối cảnh học tập, hệ thống nhận thức về an ninh/ 
an toàn). 

- Hệ thống vật lý mạng thông minh (về an toàn và bảo mật). 

- Hệ thống giám sát tiêu thụ điện/ ánh sáng, hệ thống sưởi ấm, thông gió 
và điều hòa không khí (Heating, Ventilating, and Air Conditioning – 
HVAC). 

- Hệ thống tính toán hiệu năng cao (High Performance Computing – HPC) 
và ảo hóa hệ thống tính toán hiệu năng cao (Virtual High Performance 
Computing – vHPC). 

ĐHTM - Phần cứng/ Thiết bị 

 

- Các thiết bị thông minh (Bảng thông minh, máy chiếu, camera, máy 
tính, máy chủ, HPC, hub, switch, router, firewall, thiết bị trỏ thông minh, 
thiết bị quét thông minh...) với các công nghệ hiện đại (IoT, điện toán 
đám mây, giao tiếp và cộng tác dựa trên website, tác nhân thông minh, 
trực quan hóa dữ liệu thông minh, thực tế ảo và tăng cường, mạng cảm 
biến không dây, nhận dạng tần số vô tuyến (Radio Frequency 
Identification – RFID), nhận biết vị trí và tình huống (trong nhà và ngoài 
trời), cảm biến (chuyển động, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm...)) đáp ứng yêu 
cầu của các hệ thống phòng học thông minh, khuôn viên thông minh, thư 
viện thông minh... 

Từ các chi tiết thành phần Đại học thông minh xác định trong Bảng 5, tùy theo nhu cầu và khả 
năng của từng trường đại học, các nhà xây dựng Đại học thông minh sẽ tiến hành lập bảng tổng hợp 
theo mẫu Bảng 5 về mức độ thông minh mong đợi cho từng thành phần của Đại học thông minh. 
Bảng tổng hợp này sẽ thể hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu xây dựng Đại học thông minh nói chung 
và cho hoạt động quản lý đào tạo nói riêng của trường đại học khối kinh tế. 

4. Kết luận 

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc (trường) đại học chuyển đổi mô hình từ truyền thống 
sang thông minh là một bước phát triển tất yếu. Mô hình khái niệm Đại học thông minh đã được tổng 
quan và khái quát hóa với mô hình Đại học thông minh: Hệ thống thông tin – Cấp độ thông minh, bao 
gồm năm thành phần cơ bản (ĐHTM - Con người, ĐHTM - Quy trình, phương pháp, ĐHTM - Dữ 
liệu, ĐHTM - Phần mềm, ĐHTM - Phần cứng) hướng tới năm cấp độ thông minh khác nhau (Thu  
nhận và kết nối thông tin, chuyển đổi thông tin và số hóa, phân tích và chẩn đoán, nhận diện và dự 
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báo, tối ưu hóa). Mô hình đề xuất theo hướng tiếp cận các thành phần hệ thống thông tin giúp cho các 
nhà lãnh đạo có bức tranh toàn diện về Đại học thông minh. Từ đó có những chính sách và chiến lược 
xây dựng hoặc phát triển Đại học thông minh một cách phù hợp với thực tế của trường mình. 

Bên cạnh đó, nhóm tác giả đã đề xuất cách thức lập bảng đánh giá mức độ thông minh của các chi 
tiết thành phần của Đại học thông minh, giúp các nhà hoạch định, thiết kế, xây dựng, triển khai mô 
hình Đại học thông minh có cái nhìn chi tiết hơn về quá trình chuyển đổi sang mô hình Đại học thông 
minh. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng trình bày việc áp dụng mô hình đề xuất cho hoạt động quản lý đào 
tạo tại các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam, từ đó có thể mở rộng áp dụng cho toàn bộ hoạt 
động của (trường) đại học. Các đề xuất của nhóm tác giả có tính cơ bản và hệ thống, minh chứng cho 
tính khả thi khi phát triển toàn diện mô hình Đại học thông minh trong các trường đại học khối ngành 
kinh tế trong tương lai.  
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